
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3654/LDA-VT Lâm Đồng, ngày 11 tháng 09 năm 2026 

V/v thư mời đề nghị báo giá dự toán đơn 

hàng mua sắm vật tư CCDC phát sinh 

tháng 09 năm 2026. 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu cầu mua sắm 

vật tư CCDC phát sinh tháng 09 năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù 

hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế của LDA, kính mời các nhà cung cấp 

vật tư có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia báo giá. 

Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  

1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư CCDC phát sinh tháng 09 năm 2026. 

2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 

- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 

- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 

3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  

- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 3; nguồn 

gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Giấy tờ kèm theo khi giao hàng: Giấy cam kết chất lượng và xuất xứ hàng 

hóa như quy định tại Cột 6-Phụ lục số 01 – “Chi tiết thông tin, yêu cầu về hàng 

hóa”. 

- Yêu cầu về nhà sản xuất: Nhà cung cấp khi chào giá ghi rõ tên đầy đủ của 

nhà sản xuất. Ví dụ tên đầy đủ của nhà Sản xuất là: “Công ty TNHH Nước giải 

khát Coca-Cola Việt Nam”; không được viết tắt là: “Coca-Cola”. 

4. Thời gian, tiến độ cung cấp:  

- Thời gian cung cấp thực hiện Hợp đồng: năm 2026. 

- Tiến độ cung cấp: Chi tiết như Cột 5-Phụ lục 1. 

5. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, xã Bảo Lâm 1, 

tỉnh Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn 

bản này. 
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II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 

1. Yêu cầu bảng báo giá: 

- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán 

(báo giá bản giấy hoặc bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu 

mẫu Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá. 

2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 

- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  

+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.  

+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.  

+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp 

có thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: 

vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 16 tháng 09 

năm 2026. Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Trang Web LDA (Đăng tải); 

- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 

- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tam Tính 
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Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 
 

TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  

Máy tính Laptop ASUS 

VivoBook S14 

M3407GA-SF030W 

(Ryzen AI 7 445 | 

16GB | 512GB | AMD 

Radeon | 14" WUXGA 

OLED | Win 11 | Xám) 

hoặc tương đương 

Cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

2.  

Chuột máy tính có dây 

DARE-U EM911Black 

hoặc tương đương  
Cái 8 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

3.  

MÁY IN A3 HP PRO 

M706N hoặc tương 

đương 
Cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

4.  

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 

ASUS P500SV CORE 

i7 

240H/16GB/512GB/Wi

n 11 Home hoặc tương 

đương 

Cái 9 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

5.  

Chuột máy tính 

Logitech M331 hoặc 

tương đương 
Cái 4 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

6.  

Máy in Canon A4 

LBP6230DN hoặc 

tương đương 
Cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

7.  

Máy in HP M211DW. 

In laser trắng đen, in 

wifi, in 2 mặt tự động 

hoặc tương đương 

Cái 7 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

8.  

Chuột máy tính không 

dây Logitech M650, 

màu đen hoặc tương 

đương 

Cái 26 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

9.  

HUB kết nối, Hub USB 

Type-C 9 cổng: 

HDMI/VGA/USB 

3.0/SD/TF/LAN 

Gigabit hoặc tương 

đương 

Bộ 2 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

10.  

HDMI không dây 

Lemorele G500, Thông 

số kỹ thuật chính 

• Model: Lemorele 

G500 

• Kết nối HDMI: 

Không dây 

• Công nghệ truyền tín 

hiệu: 5 GHz 

• Khoảng cách truyền: 

~10–50m (không vật 

cản) 

• Độ phân giải tối đa: 

1080p @ 60Hz 

• Nguồn: USB 5V (có 

thể dùng cổng USB 

laptop/adapter) 

• Tương thích: Hầu hết 

TV, máy chiếu, màn 

HDMI 

• Nguồn cấp TX/RX: 

qua USB 3.0 

• Hỗ trợ nhiều máy phát 

→ 1 máy thu 

• Tần số sóng: 5 GHz 

(tốc độ cao, ít nhiễu 

hơn 2.4 GHz) 

• Thời gian trễ: ~0.05–

0.2s (tùy môi trường) 

• Tiêu chuẩn video: 

HDMI 1.4/2.0 (tương 

thích 1080p) hoặc 

tương đương 

Bộ 2 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

11.  

Ổ cứng di động SSD, 

Dung lượng: 4TB 

Hãng sản xuất: SanDisk 

Model: Extreme Pro V2 

E81 – SDSSDE81-

4T00-G25. Tốc độ đọc: 

Lên đến 2000 MB/s  

hoặc tương đương 

Cái 3 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

12.  

Màn hình máy tính Dell 

U2424H hoặc tương 

đương 
Cái 18 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

13.  
Bàn phím Bluetooth 

K580 hoặc tương 

đương 
Cái 26 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

14.  
Màn hình tivi Samsung 

4K 75-inch QA75Q65D 

hoặc tương đương 
Cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

15.  

Trọn bộ máy chiếu 

Epson EB-X06 (bao 

gồm: máy chiếu + màn 

chiếu treo tường 

100inch + giá treo máy) 

hoặc tương đương  

Bộ 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

16.  

Laptop HP OmniBook 

X Flip 14 fk0092AU - 

BZ7P5PA - Bạc - Cảm 

ứng + Bút AMD Ryzen 

AI 5 - 340 (upto 

4.8Ghz), 16 GB 

LPDDR5x-7500 MT/s 

(onboard), 512 GB 

PCIe® Gen4 NVMe™ 

M.2 SSD, 14inch (1920 

x 1200), cảm ứng, IPS, 

400 nits, 3-cell, 59 Wh, 

Windows 11 

Home+OF24, LED 

hoặc tương đương 

Cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

17.  

Tivi Qled 4K 55inch 

Samsung 

QA55Q8F5AKXXV 

hoặc tương đương 

Cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

18.  

Khung treo Tivi cố định 

44–65-inch, size M – 

DMX65T hoặc tương 

đương 

Cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

 

19.  

Laptop Dell 14 

DC14250 DC4C5386W 

(Intel Core 5 120U/ 

16GB D5/ 512GB/ 14" 

FHD+/ 

Win11+OfficeH24+365

/ Silver) hoặc tương 

đương 

Cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

20.  

Màn hình MSI Pro 

MP341CQW E12 – 34 

inch, 3440x1440, VA, 

120Hz, 1ms, HDMI 2.0 

x2/DisplayPort 1.2, 

kèm chân đế (809.34 x 

237 x 469.54 mm), màu 

đen, MSI hoặc tương 

đương 

cái 2 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

21.  

Bộ Chiếu HDMI Không 

Dây Lemorele 

P200/P300 – 1080P – 

Đầu Type-C – Dùng 

Cho Laptop, PS5, 

Switch hoặc tương 

đương 

cái 3 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

22.  

Máy in laser đen trắng 

Canon LBP6030W: In 

khổ A4, in 1 mặt, tốc độ 

in tối thiểu 18 

trang/phút, độ phân giải 

tối thiểu 600 x 600 dpi, 

kết nối USB 2.0 và Wi-

Fi 802.11 b/g/n, khay 

giấy vào tối thiểu 150 

tờ, khay giấy ra tối 

thiểu 100 tờ, bộ nhớ 32 

MB, sử dụng hộp mực 

Cartridge 325 hoặc 

tương đương 

cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

23.  

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 

MSI PRO DP180 A14/ 

B0A7 BLACK /H610 / 

CORE I5-14400/ Ram 

16GB (8GB*2) RAM / 

512GB SSD/WI-FI 5+ 

BT5.0/ WINDOWS 11 

HOME/ 300W TFX 80 

PLUS BRONZE/ 

FTPM /WIRED 

COPILOT KB+M hoặc 

tương đương 

cái 4 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

24.  
LOA ELECTRO-

VOICE EVERSE 8 

hoặc tương đương 
cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

25.  
MICRO FOX M3 hoặc 

tương đương 
Bộ 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

26.  
Vang số JBL KX190  

hoặc tương đương 
cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

27.  
Micro BBS U666 hoặc 

tương đương 
cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

28.  

Bình đun nước pha trà 

tự động 2.8L GD40 

(Kích thước: 

18x16x41cm) hoặc 

tương đương 

cái 7 
30 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

29.  

Bình nước dung tích 

1.5L (Kích thước: 

15*16cm. Chiều cao cả 

đế 29cm) hoặc tương 

đương 

cái 7 
30 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

30.  

MacBook Air M5 13 

inch 2026 10CPU 

8GPU 16GB 512GB ( 

màu Midnight) hoặc 

tương đương 

cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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TT 
Tên, chủng loại, Quy 

cách, đặc tính kỹ thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng Tiến độ cung cấp 
Các yêu cầu 

khác 

Ghi chú 

(Bảo 

Hành) 

31.  

CPU máy tính để bàn 

Dell Slim ECS1250, i7-

14700, 16GB, 512GB 

SSD, Intel UHD 

Graphics 770, ax+BT, 

KB, M, McAfee LS, 

Win 11 Home hoặc 

tương đương 

cái 1 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

32.  

Rèm cuốn hệ thanh 

STAR 

- Kích thước: 1,65m x 

2,6m. 

- Màu: Xám 

- Bao gồm thi công lắp 

đặt hoàn chỉnh 

hoặc tương đương 

Bộ 8 
30 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

33.  

Máy scan phẳng HP 

ScanJet Pro 3600 f1 

20G06A (ADF 60 tờ, 2 

mặt, 30ppm) hoặc 

tương đương 

cái 2 
60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 

34.  
Máy in Hp LaserJet Pro 

M404DN hoặc tương 

đương 
cái 1 

60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Cam kết chất 

lượng và xuất 

xứ hàng hoá 

06 tháng 
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Phụ lục 02 

Tên nhà cung cấp:…………….. 

Địa chỉ:………. 

Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư mời số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2026. Công ty chúng tôi 

gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn 

mác, quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà 

sản 

xuất(H

ãng 

sản 

xuất) 

Xuất 

xứ 

Thời 

gian,  tiến 

độ cung 

cấp 

Các tài liệu, 

hồ sơ cam 

kết kèm 

theo (thời 

gian bảo 

hành) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Giá trị chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

- Hiệu lực của Báo giá......ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


